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Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải của châu Mỹ?
   A. Rộng 42 triệu km2.
   B. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc.
   C. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
   D. Là châu lục trải dài trên nhiều vĩ độ.
Câu 2. Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào?
   A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
   B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
   C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
   D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Câu 3. Chí tuyến Nam chạy ngang qua lãnh thổ nào sau đây của châu Mỹ?
   A. Bắc Mĩ.	                            B. Nam Mĩ.
   C. Kênh đào Pa-na-ma.                 D. Vịnh Mê-hi-cô.
Câu 4. Trong các châu lục sau, châu lục nào là châu lục trải dài trên nhiều vĩ độ nhất? 
A. Châu phi                                       B. Châu Âu
C. Châu Mỹ                                        D. Châu nam cực
Câu 5. Xét về diện tích, Châu Mỹ xếp hàng thứ mấy thế giới?
   A. Thứ nhất      .                      	B. Thứ hai            
   C. Thứ ba                                      D. Thứ tư.
Câu 6. Lãnh thổ châu Mỹ trải dài khoảng bao nhiêu vĩ độ
A. Từ 72°B đến 54°N.
    B. Từ 53°B đến 72°N.
    C. Từ 70°B đến 53°N.
    D. Từ 72°B đến 51°N.
Câu  7: Ở Bắc Mỹ, các trung tâm kinh tế quan trọng khu vực phía Nam là
   A. Xan-phran-xi-cô, Lốt-an-giơ-lét.
   B. Niu-Oóc, Oa-sinh-tơn
   C. Môn-trê-an, Si-ca-gô.
   D. Hau-xtơn, Niu Oóc-lin.
Câu 8: Châu Mỹ gồm mấy lục địa
     A. 4.                                                      B. 3.
 C. 2.                                                      D. 1.
Câu 9. Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ?
   A. Eo đất Trung Mỹ.                               B. Quần đảo Ăng-ti. 
   C. Biển đỏ.                                              D. Kênh đào Xuy-ê. 
Câu 10. Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở
	A. Nửa cầu Bắc  
	B. Nửa cầu Nam 

	C. Bán cầu Đông 
	D. Bán cầu Tây 


Câu 11: Trình bày sự phân hoá khí hậu của Bắc Mỹ?
Gợi ý trả lời: 
Sự phân hóa khí hậu của Bắc Mỹ:
- Lãnh thổ của bắc Mỹ trải dài từ vòng cực Bắc đến khoảng vĩ tuyến 25°B, nên khí hậu có sự phân hóa đa dạng theo chiều bắc - nam.=> Có nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới.
- Do ảnh hưởng của địa hình, khí hậu phân hóa theo chiều đông - tây và theo độ cao.=> Các khu vực ven biển có khí hậu điều hòa, mưa nhiều. Càng vào sâu trong lục địa biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn và khí hậu khô hạn hơn.
Câu 12  Trình bày cách thức con người khai thác,sử dụng và  bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới?
Gợi ý trả lời: 
+ Ở những khu vực khô hạn như vùng xa van ở Nam Xa ha-ra: làm nương rẫy, cây trồng chính là lạc, bông, kê,...; chăn nuôi dê, cừu,... theo hình thức chăn thả.
+ Ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm như Đông Nam Phi: hình thành các vùng trồng cây ăn quả (chuối,...) và cây công nghiệp (mía, chè, thuốc lá, bông, cà phê,...) để xuất khẩu.
+ Phát triển hoạt động khai thác và xuất khẩu khoáng sản (vàng, đồng, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên,,..); phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm cây nông nghiệp và sản phẩm chăn nuôi.
+ Cần chú ý xây dựng các công trình thuỷ lợi. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
Câu 13: Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân em hãy trình bày một sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây?  
Gợi ý trả lời: 
- Quá trình thành lập Cộng Hòa Nam Phi.
-  Chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai).
- Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi.
Câu 14: Trình bày sự phân hoá địa hình của Bắc Mỹ?
Gợi ý trả lời: 
 Đặc điểm sự phân hóa địa hình Bắc Mĩ (1,5 điểm)
+ Phía tây: Miền núi Cooc-đi-e cao trung bình 3000-4000 m, kéo dài  9000km theo chiều bắc –nam, gồm nhiều dãy núi chạy song song, xen giữa là các cao nguyên và sơn nguyên.
+ Ở giữa: Miền đồng bằng có độ cao từ 200-500m, thấp dần từ bắc xuống nam.
+ Phía đông: Dãy núi A-pa-lat từ có hướng đông bắc-tây nam. Độ cao ở phần bắc A-pa-lát từ 400-500 m. Phần nam A-pa-lát cao từ 1000-1500 m.
…………………..HẾT………………….



